
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Công nhận vùng 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

Trong thời hạn 30 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ phải thực 

hiện bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ: 65 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(176 Hai Bà 

Trưng, phường 

Đa Kao, Quận 1) 

Không 

quy định 

- Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 

25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. 

- Quyết định số 1597/QĐ-BNNMT ngày 23 

tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố chuẩn 

hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và 

công nghệ, nông nghiệp thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và  

Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký công bố 

hợp quy đối với các 

- Đối với hồ sơ đăng ký 

công bố hợp quy không đầy 

- Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

150.000 - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 



2 

 

 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nước 

được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường ban hành 

đủ theo quy định, trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đăng 

ký công bố hợp quy, Cơ 

quan quản lý có thẩm quyền 

thông báo bằng văn bản đề 

nghị bổ sung các loại giấy tờ 

theo quy định tới tổ chức, cá 

nhân công bố hợp quy. 

-  Sau thời hạn 15 ngày làm 

việc kể từ ngày Cơ quan 

quản lý có thẩm quyền gửi 

văn bản đề nghị mà hồ sơ 

đăng ký công bố hợp quy 

không được bổ sung đầy đủ 

theo quy định, Cơ quan quản 

lý có thẩm quyền có quyền 

hủy bỏ việc xử lý đối với hồ 

sơ này. 

- Đối với hồ sơ đăng ký 

công bố hợp quy đầy đủ 

theo quy định, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đăng 

ký công bố hợp quy, Cơ 

quan quản lý có thẩm 

quyền phải tổ chức kiểm tra 

(địa chỉ: số 151 

Lý Thường Kiệt, 

Phường 7, Quận 

11): tiếp nhận đối 

với các sản phẩm, 

hàng hóa sản xuất 

trong nước trong 

lĩnh vực chăn 

nuôi; thú y. 

- Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật (địa chỉ: 

số 10 Nguyễn 

Huy Tưởng, 

Phường 7, quận 

Bình Thạnh): tiếp 

nhận đối với các 

sản phẩm, hàng 

hóa sản xuất 

trong nước trong 

lĩnh vực trồng 

trọt; bảo vệ thực 

vật. 

- Chi cục Thủy 

sản và Kiểm ngư 

(địa chỉ: số 

126GH Phan 

đồng 21 tháng 11 năm 2007; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về công bố 

hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 

tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

tính hợp lệ của hồ sơ đăng 

ký công bố hợp quy để xử 

lý như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng 

ký công bố hợp quy đầy đủ 

và hợp lệ, Cơ quan quản lý 

có thẩm quyền ban hành 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký công bố hợp quy 

cho tổ chức, cá nhân công 

bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng 

ký công bố hợp quy đầy đủ 

nhưng không hợp lệ, Cơ 

quan quản lý có thẩm 

quyền thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp quy về lý do 

không tiếp nhận hồ sơ. 

Đăng Lưu, 

Phường 4, quận 

Phú Nhuận): tiếp 

nhận đối với các 

sản phẩm, hàng 

hóa sản xuất 

trong nước trong 

lĩnh vực thủy sản. 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 

công bố hợp quy, công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp 

chuẩn, hợp quy; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 

tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều Nghị định 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị 

định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị 

định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và 

Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1597/QĐ-BNNMT ngày 23 

tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố chuẩn 

hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và 

công nghệ, nông nghiệp thuộc phạm vi chức 



4 

 

 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 
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